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Philips Lighting Luminaires (Shanghai) Co., Ltd. 
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Cutout size/石膏板开口尺寸

W60L60：574*574mm(+/-2mm)
Ceiling thickness : 8mm-16mm
天花板厚度 : 8mm-16mm 1
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RC160V LED40S 840 W60L60 PCV

嵌入式Plaster Ceiling Version (PCV）

Safety Chain 安全吊绳

The product (include A、B、C mounting types) should install safety chain
 (Safety chain is not included.).
本产品（包括A、B、C三种安装方式）需要安装安全链（本产品不含安全链)

Wiring Method 接线方式

嵌入式Visible Profile Ceiling Mounting (VPC)
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B 集成吊顶 Concealed Profile Ceiling(CPC)
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Dali安装图
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60227 IEC 53(RVV )
2X0.75mm²
L:Brown/棕色

N:Blue/蓝色
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2X0.75mm ²
L:Brown/棕色

N:Blue/蓝色

Please do not put any pressure on the back and the driver.请不要使背板和驱动受力。

220-240V 50/60Hz
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RC160V LED20S 840 W20L120 PSU

RC160V LED30S 840 W60L60 PSU

RC160V LED30S 865 W60L60 PSU

RC160V LED40S 840 W60L60 PSU

RC160V LED40S 865 W60L60 PSU

RC160V LED40S 840 W30L120 PSU

RC160V LED60S 840 W60L120 PSU

RC160V LED40S 840 W60L60 PSD

RC160V LED40S 865 W60L60 PSD

RC160V LED40S 840 W60L60 PCV

RC160V LED40S 840 W60L60 CPC

RC160V LED29S 840 W60L60 PSU UGR16

RC160V LED29S 840 W30L120 PSU UGR16

RC160V LED40S 840 W60L60 PSU OC IP44

RC160V LED20S 840 W20L120 PSU OC IP44

RC160V LED40S 840 W30L120 PSU OC IP44

RC160V LED60S 840 W60L120 PSU OC IP44
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 Dimension /尺寸
 /Dimensi/Kích thước 

/ขนาดโคม/الابعاد
LxWxHxH1 (mm)

CCT 
(K)

Frequency/频率
/Frekuensi
/Tần số

/ความถี่/التردد

Voltage/电压
/Tegangan
/Điện áp

/โวลต/الجھد

LEDs
Lumen Output (lm)/流明输出(lm)
Lumen keluaran/Quang thông (lm)

/ลูเมน/طاقة الاضائة

Type /型号/ Tipe/ Loại /
รุน /رقم النوع

Power(W)/功率(W)
/Daya/Công suất

/กําลังไฟฟา/الطاقة

Input Current
输入电流(mA)



12NC:444100099181

Applicable to China Only

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible 
harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product 
was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah 
Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, 
lakukan daur ulang secara bertanggungjawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk 
mengembalikan produk  bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko
tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang 
aman.
Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để 
ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách 
nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.
เครื่องหมายสญัลกัษณ์ท่ีระบวุ่าสินค้าชนิดน้ีไม่สามารถท้ิงได้เหมือนขยะทัว่ไปได้ เพื่อท่ีจะป้องกนัการเกิดอนัตรายต่อสภาพแวดล้อมและสขุภาพของมนุษยจ์า

กปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคมุได้จากขยะมีพิษ การนํามารีไซเคิลอย่ามีความรบัผิดชอบเพ่ือท่ีจะช่วยส่งเสริมการนํามาใช้ใหม่ ในการคืนสินค้าท่ีใช้แล้ว ให้ส่งกลบั

หรือ ติดต่อร้านค้าท่ีลกูค้าซ้ือมา ร้านค้าจะนําไปกาํจดั หรือ นําไปรีไซเคิลอย่างถกูต้องเอง

ُ

Please read this manual carefully before using the product.
1. For indoor use only. 
2. Do not switch on before complete installation.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the 
     national requirements.
4. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
5. The luminaire shall not be covered with thermal insulation or similar material under any circumstance.
6. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
7. The luminaire is complied with IEC 60598.  
8. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc, 
    are present.

在使用产品前请仔细阅读这个安装指南：
1. 仅适用于室内灯具；
2. 接线过程中，切勿通电;
3. 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准；
4. 此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废；
5. 灯具不能被隔热或类似材料覆盖;

6. 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；

7. 此灯具是依据IEC60598或国标GB7000所制造;

8. 此灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。

Bacalah petunjuk pemasangan secara teliti sebelum menggunakan produk.
1. Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
2. Jangan dinyalakan sebelum pemasangan selesai.
3. Rumah lampu sebaiknya dipasang oleh pihak yang mengerti kelistrikan dengan pengaturan kabel yang sesuai dengan regulasi
    listrik IEE atau regulasi nasional.
4. Kabel fleksibel eksternal atau kabel luminer ini tidak bisa digantikan dengan yang baru; jika kabel rusak, maka luminer akan rusak juga.
5. Rumah lampu tidak boleh tertutup oleh materlal penahan panas atau sejenisnya dalam keadaan apapun.
6. Bagian penghasil cahaya pada luminer ini tidak dapat diganti; ketika bagian ini mencapai masa penggunaannya, maka keseluruhan
    luminer harus diganti.
7. Rumah lampu ini memenuhi regulasi IEC 60598.
8. Luminer tidak boleh digunakan atau disimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti Sulfur ,    
    Chlorine , phthalates , dll..

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận.
1. Chỉ sử dụng trong nhà.
2. Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
3. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
4. Không được thay thế dây cáp nguồn gắn theo đèn; nếu dây bị hỏng, không được sử dụng đèn mà cần loại bỏ.
5. Không phủ vật liệu cách nhiệt hay vật liệu tương tự lên bộ đèn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
6. Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế. 
7. Đèn này tuân theo qui định IEC 60598.
8. Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,... 

โปรดอานทําความเขาใจกับคูมือกอนการใชสินคา
1. ใชงานภายในอาคารเทาน้ัน
2. หามเปดสวิตซไฟ หรือจายไฟกอนติดตั้งเสร็จ
3. ควรติดต้ังโคมโดยชางไฟฟา ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานไฟฟา IEE หรือมาตรฐานสากล
4. หากสายไฟที่มาพรอมโคมเกา ชํารุด ไมควรซอม ควรเปล่ียนใหมเพื่อความปลอดภัย
5. ไมควรนาฉนวนป องกันอุณหภูมหิ รือวัสดุท่ีคลายกันวางหรือครอบตัวโคม
6. โคมไฟหากเสียอันเน่ืองจากอายุการใชงาน ไมสามารถซอมได ควรที่จะเปลี่ยนใหม
7. โคมไฟรุนน้ี เปนไปตามมาตรฐานสากล IEC60598
8. โคมไฟตองไมถูกติดตั้ง หรือจัดเก็บในสภาพแวดลอมท่ีมีสารพิษ หรือสารที่มีเคมีกัดกรอน เชน กํามะถัน คลอรีน หรือ พาทาเลต
    (สารเคมีผลิตภัณพลาสติก)
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Model

Run

Current

(A)

(@230V)
输入电流

（A）

Start

(Inrush)

Current(A)/

 Ipeak (A)
峰值电流

Start Current Duration

(μs) /

T(@50% of Ipeak) (μs)

启动电流持续时间/ 峰
值电流脉冲宽度

* Touch current or

protective conductor

current (mA) 接触电

流 或保护导体电流

（mA）

Maximum Number of

Luminaire on MCB 16A

Type B (pcs) B型16A微
型断路器允许连接的

最大灯具数（PCS)

Maximum Number of

Luminaire on MCB 16A

 Type C (pcs) C型16A
微型断路器允许连接

的最大灯具数（PCS)

RC160V LED20S 840 W20L120 PSU

RC160V LED30S 840 W60L60 PSU

RC160V LED30S 865 W60L60 PSU

RC160V LED40S 840 W60L60 PSU

RC160V LED40S 865 W60L60 PSU

RC160V LED40S 840 W30L120 PSU

RC160V LED60S 840 W60L120 PSU

RC160V LED40S 840 W60L60 PSD

RC160V LED40S 865 W60L60 PSD

RC160V LED40S 840 W60L60 PCV

RC160V LED40S 840 W60L60 CPC

RC160V LED29S 840 W60L60 PSU UGR16

RC160V LED29S 840 W30L120 PSU UGR16

RC160V LED40S 840 W60L60 PSU OC IP44

RC160V LED20S 840 W20L120 PSU OC IP44

RC160V LED40S 840 W30L120 PSU OC IP44

RC160V LED60S 840 W60L120 PSU OC IP44
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